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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  NGHE 1 

Mã học phần:  71ENGL30292 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71ENGL30292_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  45 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng từ ngữ, cấu 

trúc câu cần thiết trong 

khi nghe các chủ đề về 

giao tiếp, lập kế hoạch, 

kinh doanh, cách xin lỗi 

và giải thích lý do, ăn 

uống, mua sắm, sở 

thích cá nhân, thể thao, 

các mối quan hệ, nơi 

chốn, giáo dục và nghề 

nghiệp. 

Tự luận - 

trắc 

nghiệm 

25% 1-25 
10 

 
 

CLO2 

Vận dụng được các 

kiến thức về ngữ điệu, 

cách nối ấm và giảm 

âm, phân biệt các từ 

đồng âm trong khi nghe 

Tự luận - 

trắc 

nghiệm 

25% 1-25 10  

CLO3 

Sử dụng được kiến thức 

về phân tích các loại từ, 

cụm từ nhằm so sánh và 

đối chiếu sự thay đổi 

của ngôn ngữ để làm 

các dạng bài tập trắc 

nghiệm, điền từ và trả 

lời câu hỏi 

Tự luận - 

trắc 

nghiệm 

25% 1-15 10  

CLO4 

Thực hiện được kỹ 

năng nghe lấy ý chính 

và lấy ý chi tiết ở bậc 

tiền trung cấp và trung 

cấp trong các tình 

huống 

Tự luận - 

trắc 

nghiệm 
25% 1-25 10  

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM  

PART 1 TASK 1 

Listen to the recording and choose the correct picture A, B or C. You will hear the 

recording twice. (1 mark – 0.2 mark/question) 

How will Mary travel to Scotland? 

A. 
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B. 

 
C. 

 
ANSWER: A 

 

Where are the shoes? 

A. 

 
B. 

 
C. 

 
ANSWER: A 

 

When will the football match start next week? 

A. 2.00 p.m. 

B. 11.45 a.m. 

C. 12.15 p.m. 

ANSWER: A 

 

Which box of chocolates do they buy? 

A. 
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B.  

 
C.  

 
ANSWER: A 

 

When’s Wendy’s birthday? 

A. 18 May 

B. 16 May 

C. 21 May 

ANSWER: A 

 

PART 1 TASK 2 

Listen to the recording and choose the correct picture A, B or C. You will hear the 

recording twice. (1 mark – 0.2 mark/question) 

 

What was the weather like on Wednesday? 

A.  

 
B.  

 
C.  
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ANSWER: A 

 

How much did Mark’s pullover cost? 

A. £14.99 

B. £40.99 

C. £44.99 

ANSWER: A 

 

What did Raquel buy today? 

A.  

 
B.  

 
C. 

  
ANSWER: A 

 

How many students are there at the college? 

A. 750 

B. 300 

C. 600 

ANSWER: A 

 

What is David going to buy? 

A. 
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B.  

 
C.  

 
ANSWER: A 

 

PART 2 TASK 1 

Listen to the recording and choose the correct answer A, B or C. You will hear the 

recording twice. (1 mark – 0.2 mark/question) 

Listen to Michael talking to Marina about a new sports center 

 

What sport can’t you do at the sports center? 

A. tennis 

B. table-tennis 

C. volleyball 

ANSWER: A 

 

How much must Marina pay? 

A. £30 a year 

B. £14 a year 

C. £50 a year 

ANSWER: A 

 

How many days a week is the sports center open late? 

A. 3 

B. 2 

C. 4 

ANSWER: A 

 

Which bus goes to the sports center? 

A. number 16 
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B. number 10 

C. number 60 

ANSWER: A 

 

When will Michael and Marina go to the sports center? 

A. Friday 

B. Tuesday 

C. Thursday 

ANSWER: A 

 

PART 2 TASK 2 

Listen to the recording and choose the correct answer A, B or C. You will hear the 

recording twice. (1 mark – 0.2 mark/question) 

Listen to a woman talking to a policeman 

 

How much money was in the bag? 

A. £20 

B. £40 

C. £50 

ANSWER: A 

 

What else was in the bag? 

A. gloves 

B. credit card 

C. driving licence 

ANSWER: A 

 

The bag was 

A. old. 

B. expensive. 

C. big. 

ANSWER: A 

 

What time did the woman lose the bag? 

A. 10.00 

B. 9.30 

C. 10.30 

ANSWER: A 

 

The policeman will telephone her in the 

A. morning  

B. afternoon 
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C. evening 

ANSWER: A 

 

PART 3 TASK 1 

Listen to the recording and check if the statements are True (T) or False (F) by 

choosing A or B . You will hear the recording twice. (1 mark – 0.2 mark/question) 

Listen to Mrs Lee talking to her secretary about her business trip 

 

Mrs Lee’s plane goes at 10 a.m. 

A. T 

B. F 

ANSWER: A 

 

She is going to Franfurt. 

A. F 

B. T 

ANSWER: A 

 

First, she will go to a factory. 

A. T 

B. F 

ANSWER: A 

 

She will have a dinner in her hotel. 

A. F 

B. T 

ANSWER: A 

 

The next morning she will travel by train. 

A. T 

B. F 

ANSWER: A 

 

PART 3 TASK 2 

Listen to the recording and check if the statements are True (T) or False (F) by 

choosing A or B . You will hear the recording twice. (1 mark – 0.2 mark/question) 

Listen to Chloe talking to a man about a sailing holiday 

 

Chloe has never been sailing before. 

A. T 

B. F 

ANSWER: A 
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Chloe can spend £300. 

A. F 

B. T 

ANSWER: A 

 

Chloe will go in September. 

A. T 

B. F 

ANSWER: A 

 

Chloe would like to sail in the sea. 

A. F 

B. T 

ANSWER: A 

  

Chloe wants to pay with cash. 

A. F 

B. T 

ANSWER: A 

 

PHẦN TỰ LUẬN  

PART 4 TASK 1 

Listen to the recording and fill in the blanks with NO MORE THAN (THREE) 

WORDS OR A NUMBER for each answer. You will hear the recording twice. (1 mark 

– 0.2 mark/question) 

You will hear Kate and Jeremy talking about a party. 

Kate’s birthday party 

Day: .(1)............................... 

Time: (2)............................. 

Place: (3)......................... 

Address: (4).......................... Street 

Bring some: (5).............................. 

 

Câu 1 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 1: Friday 

Câu 2 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 2: 8.30/ half past eight/ eight thirty 

Câu 3 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 3: London Hotel 

Câu 4 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 4: SHINDY (Street) 
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Câu 5 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 5: pencil(s) 

 

PART 4 TASK 2 

Listen to the recording and fill in the blanks with NO MORE THAN (THREE) 

WORDS OR A NUMBER for each answer. You will hear the recording twice. (1 mark 

– 0.2 mark/question) 

You will hear some information about a cinema. 

CINEMA 

Name of cinema: North London Arts Cinema 

Next week’s film: (1) ............................. Meeting 

 from: Monday to (2) ............................... 

 times: 6.45 p.m and (3) ........................ 

Student ticket costs: (4)£......................... 

Nearest car park: (5) ..........................Street 

 

Câu 1 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 1: Midnight 

Câu 2 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 2: Thursday 

Câu 3 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 3: 9.15 (p.m)/quarter past nine 

Câu 4 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 4: 2.80 

Câu 5 (0.2 điểm): …………. 

Đáp án Câu 5: HAUXTON 

PART 5: Listen to the recordings and answer the question with NO MORE THAN 

(THREE) WORDS OR A NUMBER for each answer. You will hear the recording 

TWICE. (2 marks – 0.4 marks/question) 

Câu 1 (0.25 điểm): Which is Akiro’s first day at school? 

Đáp án Câu 1: Wednesday 

Câu 2 (0.25 điểm): What is Akiro’s nationality? 

Đáp án Câu 2: English 

Câu 3 (0.25 điểm): How old is Akiro? 

Đáp án Câu 3: 13/ thirteen (years old) 

Câu 4 (0.25 điểm): What time does Simon meet Akiro? 

Đáp án Câu 4: quarter to ten/ 9.45/ 9:45 

Câu 5 (0.25 điểm): According to the teacher, what is Akiro good at? 

Đáp án Câu 5: badminton 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 6.0  

Câu 1 – 30 A 0.2  

II. Tự luận 4.0  

Part 4 Task 1    

Nội dung 1 Friday 0.2  

Nội dung 2 8.30/ half past eight/ eight thirty 0.2  

Nội dung 3 London Hotel 0.2  

Nội dung 4 SHINDY (Street) 0.2  

Nội dung 5 pencil(s) 0.2  

Part 4 Task 2    

Nội dung 1 Midnight 0.2  

Nội dung 2 Thursday 0.2  

Nội dung 3 9.15 (p.m)/quarter past nine 0.2  

Nội dung 4 2.80 0.2  

Nội dung 5 HAUXTON 0.2  

Part 5    

Nội dung 1 Wednesday 0.4  

Nội dung 2 English 0.4  

Nội dung 3 13/ thirteen (years old) 0.4  

Nội dung 4 quarter to ten/ 9.45/ 9:45 0.4  

Nội dung 5 badminton 0.4  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

  

 

 

 

TS. Nguyễn Hòa Mai Phương Nguyễn Đài Trang Nhã 

 

 


